
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu
1 Chiềng Đông          51          221            57            255            60          266            72            298            54          255            76            345   
2 Chiềng Sinh          60          235            66            273            64          292            75            315            65          286            81            332   
3 Mùn Chung          56          254            51            198            58          234            56            246            69            290   
4 Mường          52          202            44            177            47          174            48            218            69          332            67            268   
5 Mường Mùn          58          348          110            440          103          422          133            587          120          467          146            635   
6 Mường Thín            6            25              6              25              4              9              2                9   
7 Nà Sáy  09          36            15              58            17            68            18              65            18            65            23              75   
8 Nà Tòng          52          250          151            735            95          449          178            859          209            952   
9 Pú Nhung          14            75            12              65            24          120            12              72            28          140            16              86   

10 Phình Sáng          10            39            39            183   
11 Pú Xi          21            90            30            155            43          201            50            304            59            236   
12 Rạng Đông          19            76            21              85            30          165            35            167            48            244   
13 Quài Cang          33          136            70            317            59          254            97            435            62          307          111            465   
14 Quài Nưa          28          123            39            167            44          176            56            226   
15 Quài Tở          33          136            70            317            59          254            97            435            62          307          111            465   
16 Ta Ma          51          214          105            479   
17 Tênh Phông          14            69            57            295   
18 Tỏa Tình          33          133            50            151   
19 Thị trấn          58          232            80            320   

Toàn huyện        658       2.894       1.073         4.695          707       3.084          929         4.236          478       2.159       1.016         4.393   

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)

Xã
Trên báo động 3 Trên báo động 3 +1m

Phụ lục 1
SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ THEO CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ HUYỆN TUẦN GIÁO

Trên lũ lịch sử
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trungTT



Sức chứa
Trang bị phòng 
chống dịch covid

(Khẩu trang, 
sát khuẩn)

Hội trường xã Nhà Văn hóa Trường học Trụ sở tôn giáo
A Thiên tai cấp độ 3 11 39 56

1 Chiềng Đông 1 3  0,5-1,3  345/1950 Có
2 Chiềng Sinh 1 1 3  0,4-1,0  332/1800 Có
3 Mùn Chung 3 4  0,6-1,6  290/1450 Có
4 Mường Khong 2 3  0,35-1,1  268/1150 Có
5 Mường Mùn 4 4  0,2-1,2  635/3150 Có
6 Mường Thín 1 1  1,0-2,0  42/260 Có
7 Nà Sáy 1 2 3  1-2  133/690 Có
8 Nà Tòng 3  0,2-1,2  452/2090 Có
9 Pú Nhung 1 8 3  1,0-2,0 360/2250 Có

10 Phình Sáng 1 3  0,4-1,1 183/1000 Có
11 Pú Xi 6 3  0,15-0,5  304/1550 Có
12 Rạng Đông 3  0,5-2,5  244/1700 Có
13 Quài Cang 1 1 4  0,3-1,4 465/2600 Có
14 Quài Nưa 1 2 4  0,5-1,4 226/1200 Có
15 Quài Tở 1 5 4  0,3-1,6 660/3650 Có
16 Ta Ma 1 2  0,5-1,2  479/1000 Có
17 Tênh Phông 1 2  0,3-1,2  295/1450 Có
18 Tỏa Tình 1 3  0,05-0,8  151/1700 Có
19 Thị trấn 4 1  0,05-0,350  552/2900 Có

B Thiên tai cấp độ 4 9 35 57
1 Chiềng Đông 2 3  0,5-1,3  395/2050 Có
2 Chiềng Sinh 1 1 3  0,4-1,0  372/2100 Có
3 Mùn Chung 1 3 4  0,6-1,6  340/1650 Có
4 Mường Khong 2 3  0,35-1,1  308/1350 Có

Phụ lục 2
TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM SƠ TÁN DÂN TẬP TRUNG

TT Địa điểm
Vị trí Phạm vi di 

chuyển đến (km)
(người/m2)

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



Sức chứa
Trang bị phòng 
chống dịch covid

(Khẩu trang, 
sát khuẩn)

Hội trường xã Nhà Văn hóa Trường học Trụ sở tôn giáo

TT Địa điểm
Vị trí Phạm vi di 

chuyển đến (km)
(người/m2)

5 Mường Mùn 4 4  0,2-1,2  695/3150 Có
6 Mường Thín 1 3  0,5-1,4  596/2750 Có
7 Nà Sáy 1 2 3  1-2  193/1000 Có
8 Nà Tòng 2  0,2-1,2  502/2090 Có
9 Pú Nhung 1 3  0,7-1,5 420/2250 Có

10 Phình Sáng 1 3  0,4-1,1 325/1750 Có
11 Pú Xi 6 3  0,15-0,5  235/1550 Có
12 Rạng Đông 3  0,5-2,5  244/1700 Có
13 Quài Cang 3 4  0,2-1,0 512/2600 Có
14 Quài Nưa 1 1 4  0,5-1,4 322/2200 Có
15 Quài Tở 1 5 4  0,3-1,6 696/3650 Có
16 Ta Ma 1 2  0,5-1,2  266/1950 Có
17 Tênh Phông 1 2  0,3-1,2  295/1550 Có
18 Tỏa Tình 1 3  0,05-0,8  162/1700 Có
19 Thị trấn 4 1  0,05-0,350  580/2900 Có

Tổng 20 74 113



Khu vực
Lồng, bè (cái) Số người Lồng (cái) Số người Bè (cái) Số người nuôi trồng

1 Chiềng Đông 1 1 1 1 Bản Vánh I
2 Chiềng Sinh
3 Mùn Chung
4 Mường Khong
5 Mường Mùn
6 Mường Thín 
7 Nà Sáy
8 Nà Tòng
9 Pú Nhung

10 Phình Sáng 
11 Pú Xi 10 6 10 6 Bản Hát 
12 Rạng Đông
13 Quài Cang
14 Quài Nưa
15 Quài Tở
16 Ta Ma
17 Tênh Phông
18 Tỏa Tình
19 Thị trấn

Tổng cộng 11 7 11 7

Số lượng

Phụ lục 3
TỔNG HỢP SỐ LIỆU LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

HUYỆN TUẦN GIÁO

TT Địa bàn
Tổng số Số lượng

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



Lúa Hoa màu Cây lâu năm Rừng sản xuất
(ha) (ha) (Ha) (ha)

1 Chiềng Đông                  121,48                      11,00                      50,00                    501,78                      7.030                    68.900   
2 Chiềng Sinh                  126,00                      21,00                      70,90                    864,05                      3.820                    57.100   
3 Mùn Chung                    99,49                    110,00                      12,57                 1.198,81                      3.830                    58.750   
4 Mường Khong                    90,00                      15,91                    160,06                      5.075                    50.600   
5 Mường Mùn                  282,00                      33,00                    270,00                 1.075,99                      9.385                    69.350   
6 Mường Thín                  205,35                    337,34                      16,85                    327,04                      3.434                    20.300   
7 Nà Sáy                    82,60                      16,00                      18,40                    393,34                      3.003                    28.120   
8 Nà Tòng                    48,86                      34,00                    170,00                    442,68                      3.080                    16.350   
9 Pú Nhung                  140,00                      11,06                      46,95                    493,39                      5.960                  115.900   

10 Phình Sáng                    83,00                        5,00                    953,86                    12.018                    58.500   
11 Pú Xi                    40,00                    149,16                        9,60                    474,75                      4.273                    56.300   
12 Rạng Đông                    50,00                    200,00                      72,90                    191,94                      6.156                    44.200   
13 Quài Cang                  245,00                      21,67                    338,09                    10.816                    58.200   
14 Quài Nưa                  110,00                      22,00                      21,70                    843,86                      7.738                    45.700   
15 Quài Tở                  245,00                      21,00                      18,53                    926,27                    12.530                  108.100   
16 Ta Ma                    33,00                 1.197,00                      35,00                      43,16                      6.722                    39.100   
17 Tênh Phông                    45,26                      19,86                      2.515                      9.310   
18 Tỏa Tình                    76,00                      50,00                      56,31                      3.080                    33.526   
19 Thị trấn                    46,51                        7,21                    472,93                      1.083                    14.300   

Phụ lục 4
TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHÍNH

HUYỆN TUẦN GIÁO

TT Địa bàn
Đàn gia súc (con) Đàn gia cầm (con)

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



Số hộ Số người Số hộ Số người Số hộ Số người Số hộ Số người 
1 Chiềng Đông                  18                    84                    15                    64                    22                  107   
2 Chiềng Sinh                  16                    72                  124                  465                  138                  546   
3 Mùn Chung                  53                  282                    37                  194                    81                  420   
4 Mường Khong                    9                    38                    17                    70                    14                    59   
5 Mường Mùn                119                  526                  110                  515                  155                  793   
6 Mường Thín                    2                      8                      4                    17   
7 Nà Sáy                    9                    41                    10                    49                    19                    92   
8 Nà Tòng                  40                  188                    50                  287                  118                  572   
9 Pú Nhung                  43                  216                    11                    55   

10 Phình Sáng                  20                    85   
11 Pú Xi                  26                    95                  250               1.159   
12 Rạng Đông                  12                    87                    20                  124                    18                    98   
13 Quài Cang                  18                    81                      9                    40   
14 Quài Nưa                    6                    39                    23                    81                    31                  142   
15 Quài Tở                  10                    56                    20                  123   
16 Ta Ma                  50                  197                  208                  818                  105                  427   
17 Tênh Phông                    8                    47   
18 Tỏa Tình                  24                    89   
19 Thị trấn                  58                  232                    36                  144   

Tổng cộng                370               1.713                  733               3.196               1.083               5.015                     -                       -     

Sạt lở núi
Vùng thường xuyên chia cắt, 

ngập sâu

Phụ lục 5
PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN VÙNG NGUY CƠ CAO VỀ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT

HUYỆN TUẦN GIÁO

TT Xã 
Sạt lở bờ sông, bờ suối Lũ quét

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



TT ĐỐI TƯỢNG ĐV Tổng 
Chiềng 
Đông

Chiềng 
Sinh

Mùn 
Chung

Mường 
Khong

Mường 
Mùn

Mường 
 Thín

Nà Sáy
Nà 

Tòng
Pú 

Nhung
Phình 
Sáng

Pú Xi 
Rạng 
Đông

Quài 
Cang

Quài 
Nưa

Quài Tở Ta ma
Tênh 
Phông

Tỏa 
Tình

Thị 
trấn

1 Vật tư
- Đá hộc m3    1.330         50         60        50        50       80       20        50       50      100       100       50       100       150       20       100     100     200   

 - Đá dăm, sỏi m3    1.680       150       100         80        30      100       40       20      500       60        50         80       70       50       150       100       20         20       10       50   

- Cát m3    1.886       250       200       210        50      250       30       30      150       50        50       100     100       300         50       10         6       50   

- Đất          -     
 Đảm 

bảo yêu 
cầu 

 Đảm 
bảo yêu 

cầu 

 Đảm 
bảo 

yêu cầu 

 Đảm 
bảo 

yêu cầu 

 Đảm 
bảo 

yêu cầu 

 Đảm 
bảo 
yêu 

 Đảm 
bảo 
yêu 

 Đảm 
bảo 

yêu cầu 

 Đảm 
bảo 
yêu 

 Đảm 
bảo 

yêu cầu 

 Đảm 
bảo 

yêu cầu 

 Đảm 
bảo 
yêu 

 Đảm 
bảo 
yêu 

 Đảm 
bảo  

yêu cầu  

 Đảm 
bảo  

yêu cầu  

 Đảm 
bảo  
yêu 

 Đảm 
bảo  

yêu cầu  

 Đảm 
bảo  
yêu 

 Đảm 
bảo 
yêu 

- Rọ thép Cái       840         50         70        50        50       50       80        50         50       50       20       100       100       20       40       60   
- Bao tải chiếc  31.950    4.500    3.000    3.500   ###### ######   100     150   ###### ######  3.000     500     300    4.000    2.000     200    1.000     200     500   
- Vải bạt m2    3.415         75         50       20     600      120    1.000     200       100       250     100       100     300     500   

- Tôn lợp m2       650         50     300     100     200   

- Các vật tư khác          -     
2 Trang thiết bị

- Nhà bạt cứu sinh Cái         10            1           2            5         2    02 
- Phao áo cứu sinh Cái       211         15         5       60         66       20         20         5       20   
- Phao tròn cứu sinh Cái       108         15            5         20           8         5        10         37           8    02 
- Máy phát điện Cái         11            1         2         2         1         3           1         1    01 
- Áo mưa chuyên dùng Cái       295         30       70       60         50         50       35   
- Flycam Cái          -     
- Loa cầm tay Cái         53            1            2           2           2         8         2           5         5           3         7       10           2            2         2    01 
- Dây thừng m    3.070       200       100       250      100      150     200      250     500      300       200     150       150     150       200     150       20   
- Máy Icom cái          -     
- Các trang thiết bị khác …          -     

3 Phương tiện
- Xe cứu hộ các loại Chiếc           9         9   
- Xe chữa cháy Chiếc          -     
- Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc           5           5   
- Ca nô Chiếc           1           1   
- Số ô tô có thể huy động Cái         70            7            5           6           8         2         9           4         5           2         4       12           6   
+ Xe 45 chỗ Cái          -     
+ Xe 25-29 chỗ Cái           2         1           1   
+ Xe 16 chỗ Cái           4         2         1           1    01 
+ Xe 4-7 chỗ Cái         74            7            5           6           8         1           4         5         4       10           4         10       10   
- Số ô tô tải có thể huy 
động

Cái         87         12         18           5         9         5           4         2         8           2            2         3           3         4       10   
- Số xe (ủi, xúc) huy động Cái         25            4            3           2           2         2         1           2         1           1         1         2           2         2    05 
- Xe cứu thương Cái          -      01 

Phụ lục 6
VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI

HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



Máy xúc Ô tô tải Xe ben
Ghe, 

Thuyền Máy cưa Rựa Máy Kéo Xe ủi
1 Chiềng                 4                   3                 12                 60               300                  1.000   
2 Chiềng Sinh                 3                   3                 15                 60               200                     700   
3 Mùn Chung                 2                   6                   5                   5            1.000                  1.000   

4
Mường 
Khong                 5                 10               200                     500   

5 Mường Mùn                 2                   8                   3                   3            1.000                  1.000   
6 Mường Thín                 2                   4                   2                   2                     200   
7 Nà Sáy                 1                   9                   2               120                     156   
8 Nà Tòng                 2                   5                   3               800                     800   
9 Pú Nhung                 1                   5               200                     200   

10 Phình Sáng                 4                   5               100                     250   
11 Pú Xi                 1                   2                   5                   5            1.000                  1.000   
12 Rạng Đông                 1                   2                   2                   3               800                     800   
13 Quài Cang                 2                   8                   5                 50                     200   
14 Quài Nưa                 2                   2                   2                   6                 50                     150   
15 Quài Tở                 2                   3                 10                 15            1.000                  1.000   
16 Ta Ma                 2                   3                   6               150                     100   
17 Tênh Phông                 1                   2                   5               200                     150   
18 Tỏa Tình                 4                   6               150                     200   
19 Thị trấn               5               10               10                 5             100                 2                     200   

            32               66               82                 5             206          7.420                -                   4                9.606    Tổng Cộng

Phụ lục 7
TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

TT Đơn vị
Phương tiện phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm

Tổng nhân lực 
(người)

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



TT LỰC LƯỢNG
TỔNG 
CỘNG

Chiềng 
 Đông

Chiềng 
 Sinh

Mùn 
Chung

Mường 
 Khong

Mường 
 Mùn

Mường 
 Thín

Nà Sáy
Nà 

Tòng
Pú 

Nhung
Phình 
Sáng

Pú Xi 
Rạng 
Đông

Quài 
Cang

Quài 
Nưa

Quài 
Tở

Ta ma
Tênh 
Phông

Tỏa 
Tình

Thị 
trấn

1 Quân đội (huyện đội)       15   

2 Bộ đội biên phòng        -     

3 Công an       95   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6

4 Y tế     129   7 7 7 5 7 7 7 5 7 4 6 6 5 5 25 3 5 5 6

5 Thanh niên tình nguyện  1.714   168 210 150 60 208 82 40 100 60 40 55 44 30 320 22 15 30 35 45

6 Doanh nghiệp huy động       24   1 1 2 20

7 Hội chữ thập đỏ     445   25 30 20 15 30 11 10 120 12 10 10 100 2 10 20 20

8 Dân quân tự vệ  1.103   80 37 70 50 82 74 40 60 54 40 80 71 107 20 28 40 70 100

9 Hội phụ nữ  3.558   900 20 420 40 824 13 10 554 300 25 50 70 13 101 142 18 20 18 20

10 Lực lượng xung kích  1.804   60 810 20 60 28 38 40 28 60 50 30 70 100 100 21 76 45 78 90

11 Hội nông dân, đoàn thể khác  3.031   850 21 530 15 775 26 10 20 400 16 100 10 20 70 20 45 13 40 50

12 Thành viên BCH, VPTT  1.853   19 1470 19 18 24 20 19 28 22 16 17 21 28 21 23 25 17 18 28

13 Cán bộ công nhân viên chức     377   19 18 19 18 14 18 10 14 22 20 12 21 20 15 32 35 19 21 30

14 Lực lượng khác     192   45 30 10 5 15 60 12 15

Phụ lục 8
NGUỒN NHÂN LỰC HUY ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI NĂM 2021

HUYỆN TUẦN GIÁO

Đơn vị tính: người
(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)



Clo
ra min B

gói gói kg kg kg chai kg lít lít lít tấn viên tấn chiếc
1 Chiềng Đông     2.000    10.000      8.000      2.000        400       2.000       700   
2 Chiềng Sinh     1.000      8.000      5.000      1.500        200       1.200       500   
3 Mùn Chung     1.600      8.000      6.000      2.500        300       2.000          600       700   
4 Mường Khong        500      3.000      2.000      1.500        200       1.000          500       500   
5 Mường Mùn     1.500      9.000      6.000      2.500        300       2.000       700   
6 Mường Thín        150         300         150           20          75          150         90          100       100    200   
7 Nà Sáy        200         300         500         100        100          200         60   
8 Nà Tòng     1.500      9.000      6.000      2.500        300       2.000       700   
9 Pú Nhung        500         450      5.000          450         50            20         40      30           2        200        3            4   

10 Phình Sáng        500      3.000      2.000      1.000        200       1.200          100       200   
11 Pú Xi     1.000      7.000      5.000      2.200        300       1.000    3.000          300       400   
12 Rạng Đông     8.000      8.000      5.000      2.500        300       1.600       500   
13 Quài Cang        500      1.000      1.500         500       1.000       1.000    1.000   
14 Quài Nưa     2.000      8.000      6.000      2.500        400       2.500       800   
15 Quài Tở     3.000      5.000      6.000      4.000     1.500       2.000          500       500   
16 Ta Ma        200      1.500         300         200        100          250            50         50   
17 Tênh Phông        100      1.000      2.000         500        300       1.000          150       250   
18 Tỏa Tình          50         300         800         400        400            80          300       700      60   
19 Thị trấn        100         500      1.000         500        500          100          800       900    100   

Tổng cộng   24.400    83.350    68.250    26.920     5.875     21.730    3.140       4.420    9.300    390           2        200        3            4        -     

Phụ lục 9

Dữ 
trữ 

phòng 
chống 
dịch

Nhiên liệu Hóa chất khử trùng Thiết bị 
xử lý 
nướcChất đốt

Nước 
uống 

đóng chai

 THÔNG TIN VỀ NHU YẾU PHẨM
HUYỆN TUẦN GIÁO

Mì tôm Gạo
Vôi 
bột

TT Dầu 
Diesel

Thực 
phẩm

Đồ hộp

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)

Xăng
PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm

Lương 
khô

Dầu 
hoả

Phèn 
chua



ĐT trong 
nước 

ĐT nước 
ngoài

I. CẤP HUYỆN 01 07 0 0 08 03 04
1 01 07 08 03 04

II. CẤP XÃ 23 33 0 0 56 5 39
1 Chiềng Đông 1 2 3 3
2 Chiềng Sinh 2 2 2
3 Mùn Chung 3 3 3
4 Mường Khong 2 2 1
5 Mường Mùn 2 2 2
6 Mường Thín 3 1 4 1 3
7 Nà Sáy 3 1 4 1 3
8 Nà Tòng 2 1 3 3
9 Pú Nhung 1 2 3 3

10 Phình Sáng 1 1 2 1
11 Pú Xi 2 1 3 3
12 Rạng Đông 3 4 7 2
13 Quài Cang 1 2 3 3
14 Quài Nưa 2 2 4 3 1
15 Quài Tở 2 2 2
16 Ta Ma 1 2 3 1
17 Tênh Phông 1 1 2 1
18 Tỏa Tính 1 1 2 1
19 Thị trấn 1 1 2 1

 Phụ lục 10
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BCH PCTT CÁC CẤP

HUYỆN TUẦN GIÁO

Trên Đại học
Tổng

Kinh 
nghiệm 
trên 10 

Kinh 
nghiệm 5-

10 năm
TT Tỉnh

Dưới đại 
học

Trình độ 
Đại học

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)

Ghi chú



I

1 Từ ngày 27-29/7/2016 Các xã, thị trấn 
Ảnh hưởng của hoàn 

lưu bảo số 01

 - 01 người bị thương; 
10 nhà bị tốc mái; lúa bị 

ngập ứng 105ha; diện 
tích đất và lúa bị sạt lở 
05ha; 125ha lúa bị ngập 

ứng và bối lấp; 135 
công trình thủy lợi là 

phai tạm bị hư hỏng và 

x

2 Ngày 20/82016 Thị trấn Tuần Giáo Do mưa lớn  - 02 nhà bị ngập. x

3 Ngày 11/6/2017
Bản Mu, bản Cắm, 
bản Chạng xã Quài 

Cang
Do mưa lớn

 -02 cầu tạm; 900m2 ao 
thả cá; 07 con bò bị lũ 

cuốn trôi
x

4 Ngày 14/7/2017
Các xã: Mùn Chùng, 
Quài Nưa, Pú Nhung 

Do mưa lớn
 - 01 nhà bị lũ tràn đất 
đá vào nhà cuốn trôi cả 
vật nôi, 01 nhà bị ngập

x

5 Ngày 04/8/2017
Bản Thẩm Pao xã 

Quài Tở
Do mưa lớn

 - 02 người chết do lũ 
cuốn trôi

x

Phụ lục 11
CÁC TRẬN LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT LỚN ĐÃ XẢY RA TỪ 2016 ĐẾN 2020

TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO

1. Thông tin về các trận lũ quét, sạt lở đất đã xãy ra từ năm 2016 đến 2020:

Lũ quét

Ảnh hưởng đến cuộc 
sống người dân và 
phát triển KTXH

Nguy cơ xảy ra 
tiếp 

(Kèm theo Báo cáo số:   639      /BC-BCH ngày 08     tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuần Giáo)

Thời gian xảy ra 
(Ngày/tháng/năm)

Địa điểm Thôn 
(bản)/Xã/ huyện)

Nguyên nhân chính Thiệt hạiTT



6 Từ ngày 27-28/8/2018 Các xã, thị trấn Do mưa lớn

 - 10 nhà bị ngập; nhiều 
vật nuôi, gia súc, gia 

cầm và diện tích lúa và 
hoa mầu bị thiệt hại; 

130 công trình thủy lợi 
đầu mối là phai tạm bị 

lũ cuốn trôi và hư hỏng; 
184m kênh kiến cố bị 

xói lở, sập đổ.

x

II

1 Từ ngày 27-29/7/2016 Các xã, thị trấn 
Ảnh hưởng của hoàn 

lưu bảo số 01

 - Diện tích đất và lúa bị 
sạt lở 05ha; 10,000m 

tuyến đường liên xã bị 
sạt lở và hư hỏng

x

2 Ngày 20/82016 Thị trấn Tuần Giáo Do mưa lớn
 - 04 nhà bị sạt lởt; 35m 
đường dân sinh bị sạt lở; 

x

3 Ngày 11/6/2017
Bản Mu, bản Cắm, 
bản Chạng xã Quài 

Cang
Do mưa lớn  -01 bị sạt lở đất x

4 Từ ngày 29/6-15/7/2017 Các xã, thị trấn Do mưa kéo dài

 - 01 nhà bị đổ, 03 nhà 
bị sạt lở, hàng trăm 

điểm sạt lở tại các tuyến 
đường liên xã, bản mỗi 
điểm có khối lượng từ 3-

x

5 Ngày 14/7/2017
Các xã: Mùn Chung, 
Quài Nưa, Pú Nhung 

Do mưa lớn

 -02 nhà bị sạt lở ta luy 
dương, 04 nhà bị lún 
nứt nền nhà; tuyến 

đường từ xã Pú Nhung 
đi Trại phong xã Rạng 
Đông bị sạt lở với khối 

x

6 Ngày 15/8/2017
Khối Đồng Tâm thị 

trấn Tuần Giáo
Do mưa lớn

 - 02 nhà bị sạt lở đất 
làm hư hỏng, đổ sập, 
vùi lấp một số tài sản, 
hạng mục công trình 

x

Sạt lở đất



7 Từ ngày 27-28/8/2018 Các xã, thị trấn Do mưa lớn

 - 05 nhà bị đất đá tràn 
vào nhà, nhiều tuyến 
đường liên xã, bản bị 

sạt lở nhiều điểm. 

x

TT Thôn (bản)/Xã/ huyện) Số hộ dân ảnh hưởng Lũ quét Sạt lở đất

1 Khối Đồng Tâm, TT. Tuần Giáo 10 x
2 Bản Đông TT. Tuần Giáo 3 x
3 Bản Nà Sáy 2, xã Nà Sáy 6 x x
4 Bản Nậm Cá, xã Nà Sáy 3 x x
5 Bản Thớ Tỷ xã Ta Ma 35 x x
6 Bản Phình Cứ xã Ta Ma 50 x
7 Bản Háng Chua xã Ta Ma 63 x x
8 Bản Hua mức I xã Pú Xi 17 x
9 Bản Hua mức II xã Pú Xi 17 x

10 Bản Hua Mức III xã Pú Xi 28 x
11 Bản Thẩm Mú xã Pú Xi 27 x
12 Bản Thẩm Táng xã Pú Xi 22 x
13 Bản Hua Mùn xã Pú Xi 55 x
14 Bản Pú Xi I xã Pú Xi 6 x
15 Bản Pú Xi II xã Pú Xi 55 x
16 Bản Hát Khoang xã Pú Xi 18 x
17 Bản Hát Láu xã Pú Xi 31 x
18 Bản Nà Tòng xã Nà Tòng 27 x
19 Bản Nong Tóng xã Nà Tòng 50 x
20 Bản Pá Tong xã Nà Tòng 41 x
21 Bản Nậm Bay xã Nà Tòng 40 x
22 Bản Co Phát xã Nà Tòng 30 x
23 Bản Co Muông xã Nà Tòng 20 x
24 Bản Ta Cơn xã Chiềng Sinh 30 x
25 Bản Che phai 1 xã Chiềng Sinh 15 x
26 Bản Che phai 2 xã Chiềng Sinh 20 x
27 Bản Kép xã Chiềng Sinh 40 x

2. Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất:



28 Bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh 12 x
29 Bản Hiệu xã Chiềng Sinh 36 x
30 Bản Dửn xã Chiềng Sinh 10 x
31 Bản Hỏm xã Mường Mùn 18 x
32 Bản Nà Chua xã Mường Mùn 15 x
33 Bản Huổi Lốt xã Mường Mùn 12 x
34 Bản Mường 1 xã Mường Mùn 15 x
35 Bản Mường 2 xã Mường Mùn 13 x
36 Bản Lúm xã Mường Mùn 10 x
37 Bản Gia Bọp xã Mường Mùn 13 x
38 Bản Huổi Cáy xã Mường Mùn 14 x
39 Bản Huổi Khạ xã Mường Mùn 21 x
40 Bản Pú Piến xã Mường Mùn 23 x
41 Bản Huổi Lóng xã Mùn Chung 6 x
42 Xóm Chọ xã Mùn Chung 5 x
43 Bản Phiêng Pẻn xã Mùn Chung 25 x
44 Bản Co Sản xã Mùn Chung 15 x
45 Bản Co En xã Mùn Chung 20 x
46 Bản Chiềng Ban xã Mùn Chung 20 x
47 Bản Ta Lếch xã Mùn Chung 15 x
48 Bản Bó Lếch xã Mùn Chung 20 x
49 Bản Huổi Cáy xã Mùn Chung 10 x
50 Bản Cang xã Quài Nưa 3 x
51 Bản Củ xã Quài Nưa 4 x
52 Bản Ten xã Quài Nưa 2 x
53 Bản Hốc Chứn xã Mường Thín 2 x
54 Bản Đông thấp xã Mường Thín 4 x
55 Bản Sái trong xã Quài Cang 4 x
56 Bản Phung xã Quài Cang 10 x
57 Bản Cá xã Quài Cang 5 x
58 Bản Kệt xã Quài Cang 5 x
59 Bản Khá xã Quài Cang 8 x
60 Bản Phang xã Chiềng Đông 7 x
61 Bản Vánh II xã Chiềng Đông 18 x
62 Bản Chăn xã Chiềng Đông 17 x
63 Bản Vánh I xã Chiềng Đông 6 x



64 Bản Hua Chăn xã Chiềng Đông 10 x
65 Bản Hua Nạ xã Chiềng Đông 16 x
66 Bản Nậm Mu xã Rạng Đông 2 x
67 Bản Noong Luông xã Rạng Đông 5 x x
68 Bản Bon A xã Rạng Đông 6 x
69 Bản Háng Á xã Rạng Đông 4 x x
70 Bản Xá Nhè xã Rạng Đông 2 x
71 Bản Tênh Lá xã Pú Nhung 7 x x
72 Bản Trung Dình xã Pú Nhung 7 x x
73 Bản Phiêng Pi xã Pú Nhung 8 x
74 Bản Đề Chia B xã Pú Nhung 7 x
75 Bản Đề Chia A xã Pú Nhung 10 x
76 Bản Xá Tự xã Pú Nhung 7 x
77 Bản Khó Bua xã Pú Nhung 8 x x
78 Bản Sông Ia xã Tỏa Tình 1 x
79 Bản Hua Sa B xã Tỏa Tình 2 x
80 Bản Phảng Củ xã Phình Sáng 5 x
81 Bản Háng Khúa xã Phình Sáng 6 x
82 Bản Khong Nưa xã Mường Khong 4 x
83 Bản Khong Hin xã Mường Khong 3 x
84 Bản Huổi Anh xã Tênh Phông 4 x
85 Bản Thẩm Nặm xã Tênh Phông 1 x
86 Bản Xá Tự  xã Tênh Phông 2 x

Cộng                          1.329   


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2021-09-08T17:10:44+0700




